
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Nguyễn Gia An NM2022_001 24/10/2011 Nam Kinh 6A1

2 Nguyễn Đức Anh NM2022_005 13/01/2011 Nam Kinh 6A1

3 Phạm Trần Thảo Anh NM2022_006 06/03/2011 Nữ Kinh 6A1

4 Trần Hữu Gia Bảo NM2022_008 20/02/2011 Nam Kinh 6A1

5 Trần Văn Chung NM2022_009 23/10/2011 Nam Kinh 6A1

6 Nguyễn Phùng Dũng CĐ0002 14/02/2011 Nam Kinh Chuyển đến

7 Hoàng Nam Định NM2022_016 01/10/2011 Nam Kinh 6A1

8 Trần Hương Giang NM2022_017 24/11/2011 Nữ Kinh 6A1

9 Phạm Văn Hải NM2022_019 17/05/2011 Nam Kinh 6A1

10 Bùi Phan Diệu Hân NM2022_020 14/02/2011 Nữ Kinh 6A1

11 Nguyễn Hữu Hoàng NM2022_025 07/02/2011 Nam Kinh 6A1

12 Lê Quốc Hưng NM2022_031 16/05/2011 Nam Kinh 6A1

13 Nguyễn Huy Nam Khoa NM2022_038 09/02/2011 Nam Kinh 6A2 Chuyển lớp

14 Phạm Quang Minh NM2022_046 23/03/2011 Nam Kinh 6A1

15 Nguyễn Trần Thảo My NM2022_047 17/02/2011 Nữ Kinh 6A1

16 Vũ Ngọc Bảo Na NM2022_048 26/08/2011 Nữ Kinh 6A1

17 Hà Thanh Ngân NM2022_049 25/01/2011 Nữ Kinh 6A1

18 Nguyễn Lương Duy Nhân NM2022_052 03/08/2011 Nam Kinh 6A1

19 Đặng Trung Nhật NM2022_053 29/05/2011 Nam Kinh 6A1

20 Nguyễn Thị Yến Nhi NM2022_054 05/10/2011 Nữ Kinh 6A1

21 Nguyễn Hồng Phúc NM2022_056 29/12/2010 Nam Kinh 6A1

22 Trần Thiên Phúc NM2022_057 28/02/2011 Nam Kinh 6A1

23 Đỗ Nguyễn Phương Thảo NM2022_066 02/09/2011 Nữ Kinh 6A1

24 Đặng Trần Thắng NM2022_067 08/12/2011 Nam Kinh 6A1

25 Đoàn Quốc Thi NM2022_068 09/08/2011 Nam Kinh 6A1

26 Phạm Duy Phúc Thịnh NM2022_070 17/04/2011 Nam Kinh 6A1

27 Nguyễn Phan Hoài Thương NM2022_075 22/12/2011 Nữ Kinh 6A1

28 Nguyễn Vũ Cát Tiên NM2022_077 20/08/2011 Nữ Kinh 6A1

29 Lê Thời Tùng NM2022_085 10/11/2011 Nam Kinh 6A1

30 Trịnh Nhã Tú NM2022_084 16/11/2011 Nữ Kinh 6A1

31 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên NM2022_088 18/08/2011 Nữ Kinh 6A1

32 Trần Thị Phương Vy NM2022_089 12/02/2011 Nữ Kinh 6A1

Tổng số học sinh 32

Nữ HS 13

Dân tộc: 1
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